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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng  

a) Trong số 98 765 412, chữ số thuộc hàng chục triệu, lớp triệu là: 

      A. 9                                 B.  8                                    C.  7                                    D. 6 

b) Sau 5 năm, một gia đình thu hoạch được 1 597 418 kg gỗ keo. Nếu làm tròn số 

đến hàng trăm thì ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng ….. kg gỗ keo. 

      A. 1 597 300                 B. 1 597 510                 C. 1 597 410                     D. 1 597 400 

c) Hình bên có mấy góc vuông, góc nhọn, góc tù? 

      A. 3 góc bẹt, 3 góc nhọn, 2 góc vuông  

      B. 2 góc bẹt, 3 góc tù, 2 góc vuông 

      C. 2 góc bẹt, 3 góc nhọn, 2 góc tù 

      D. 3 góc bẹt, 2 góc nhọn, 4 góc tù 

 

d) Cho các chữ cái F, H, N, V, T, O. Chữ cái có các đường thẳng vuông góc với nhau là: 

      A. F, H                              B. O, T                     C. T, N                       D. V, H 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm  

a) 7 giờ 24 phút =……………….. phút                          b) 90 300 cm2 = ………. m2……. dm2 

c) 2 thế kỉ 15 năm =  ….................… năm                    d) 1 tấn 6 yến =......................... kg 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống  

a) Một bể nước có hai vòi nước chảy vào. Mỗi phút vòi 1 chảy được 25 lít, vòi 2 chảy 

được 15 lít. Sau 20 phút, cả hai vòi chảy vào bể được 400 lít nước. 

b) Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ XIX. 

c) 1 800 000 - 600 000 + 200 000 = 1 400 000  



II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

  825 954 + 247 436         639 084 – 256 937          3 428 × 9                  7835 : 5 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Bài 2: Tìm y, biết.    

a) 346 +  y +  154 = 2 500                              b) 20 495 - y  = 8593 + 1902 

...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102 m. Chiều dài hơn chiều rộng 11 

m. Diện tích miếng đất đó là bao nhiêu đề-xi-mét vuông? 

...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Rô-bốt lập tất cả các số có sáu chữ số từ các thẻ số 5, 3, 0, 4, 9, 6. Trong các số 

rô-bốt đã lập: 

- Số bé nhất là: .......................................... 

- Số chẵn lớn nhất là: ............................................. 

- Số lẻ lớn nhất có chữ số hàng trăm nghìn bằng 4 là: ................................................... 


